Phụ lục II
DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT, PHÁP LỆNH 

ĐÃ BAN HÀNH TRONG THÁNG 10/2013 (TÍNH TỪ NGÀY 27/9/2013 ĐẾN HẾT NGÀY 24/10/2013)
(Kèm theo Báo cáo số 258/BC-BTP ngày 25/10/2013 của Bộ Tư pháp)

	TT
	TÊN LUẬT,
 PHÁP LỆNH
	NGÀY  CÓ HIỆU LỰC
	CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO VĂN BẢN QĐCT 
	SỐ LƯỢNG  VĂN BẢN  QĐCT 
	TÊN VĂN BẢN
QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH
	NGÀY CÓ HIỆU LỰC

	1. 
	NGHỊ QUYẾT TIẾP TỤC THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM CHẾ ĐỊNH THỪA PHÁT LẠI
	23/11/2012
	BTP 
	01
	1. Nghị định số 135/2013/NĐ-CP ngày 18/10/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại tại Thành phố Hồ Chí Minh
	05/12/2013

	2. 
	LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
	01/01/2013
	BGD&ĐT


	01
	2. Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giáo dục đại học
	10/12/2013

	3. 
	LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT LUẬT SƯ
	01/7/2013
	BTP
	01
	3. Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư
	28/11/2013

	4. 
	LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
	01/7/2013
	BTP
	01
	4. Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30//9/2013 của Chính phủ  quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn 
	15/11/2013

	5. 
	
	
	BCA
	02
	5. Nghị định số 112/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ  Quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất
	17/11/2013

	6. 
	
	
	
	
	6. Nghị định số 115/2013/NĐ-CP ngày 03/10/2013 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính
	18/11/2013

	7. 
	
	
	BNN&PTNT
	03
	7. Nghị định số 114/2013/NĐ-CP ngày 03/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật
	20/11/2013

	8. 
	
	
	
	
	8. Nghị định số 139/2013/ NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý công trình thủy lợi, đê điều; phòng, chống thiên tai
	08/12/2013

	9. 
	
	
	
	
	9. Nghị định số 119/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi
	25/11/2013

	10. 
	
	
	BQP
	01
	10. Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu
	22/11/2013

	11. 
	
	
	BXD
	01
	11. Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở
	30/11/2013

	12. 
	
	
	BTC
	02
	12. Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan
	15/12/2013

	13. 
	
	
	
	
	13. Nghị định số 129/NĐ-CP ngày 16/10/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế
	15/12/2013

	14. 
	
	
	BVHTT&DL
	01
	14. Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan
	15/12/2013

	15. 
	
	
	BCT
	01
	15. Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
	01/12/2013

	16. 
	
	
	BGD&ĐT
	01
	16. Nghị định số 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục 
	10/12/2013

	17. 
	LUẬT PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN
	01/01/2013
	NHNN
	01
	17. Nghị định số 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền
	10/10/2013

	18. 
	LUẬT PHÒNG, CHỐNG KHỦNG BỐ
	01/10/2013
	BCA
	01
	18. Nghị định số 122/2013/NĐ-CP ngày 11/10/2013 của Chính phủ  quy định về tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ và xử lý đối với tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; xác lập danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố
	11/10/2013

	19. 
	NGHỊ QUYẾT KÉO DÀI THỜI HẠN SỬ DỤNG ĐẤT
	01/10/2013
	BTN&MT
	01
	19. Nghị định số 126/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 49/2013/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2013 của Quốc hội về kéo dài thời hạn sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối của hộ gia đình, cá nhân
	15/10/2013

	TỔNG SỐ:  07 luật, pháp lệnh
	Tổng số đã ban hành: 19 Nghị định của Chính phủ
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